DỰ THẢO 1

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số:       /2016/TT-BKHCN 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


Hà Nội, ngày         tháng       năm 2016


THÔNG TƯ
Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra,

xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

__________________________________

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ  ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Chuyển giao Công nghệ ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ ngày 28 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Năng lượng Nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mẫu văn bản áp dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định các mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, gồm:
a) Thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động: khoa học và công nghệ;  chuyển giao công nghệ; sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; an toàn bức xạ và hạt nhân: dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 
b) Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực xác lập quyền sở hữu công nghiệp.
2. Các mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo khác của Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo các quy định tại:

· Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 09 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về trình tự giải quyết tố cáo.

· Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về trình tự giải quyết khiếu nại hành chính. 
· Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.
Trong quá trình thực hiện, nếu các mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo quy định tại các Thông tư nêu trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì sẽ thực hiện theo quy định tại các văn bản được sửa đổi, bố sung hoặc thay thế đó.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2. Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; an toàn bức xạ và hạt nhân: dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
3. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người được giao nhiệm vụ xác minh giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực xác lập quyền sở hữu công nghiệp.
4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Mẫu văn bản 

Mẫu văn bản áp dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

1. Mười tám (18) mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra chuyên ngành.

2. Hai mươi (21) mẫu văn bản sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính.

2. Tám (08) mẫu văn bản sử dụng trong công tác giải quyết khiếu nại về xác lập quyền sở hữu công nghiệp.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ...
2. Bãi bỏ Thông tư số 05/2011/TT-BKHCN ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

3. Trong quá trình áp dụng các mẫu văn bản quy định tại Thông tư này, các đối tượng áp dụng tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 có thể bổ sung các thông tin phù hợp với yêu cầu quản lý và không trái quy định của pháp luật. Nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét sửa đổi, bổ sung./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tòa án nhân dân tối cao, 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo VPCP;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Website Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Lưu: VT, TTra.
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